
UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:      /QĐ-PGD&ĐT 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   TP Lào Cai, ngày      tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận giải “Hội thi giáo viên thành phố Lào Cai sáng tạo, hội nhập; Cuộc thi 

Xây dựng thiết bị dạy học số  của Ngành GD&ĐT thành phố Lào Cai, lần thứ I” 
Năm học 2022 -2023 

 
 

  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LÀO CAI              

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND thành 

phố Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức bộ máy của Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai; 

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-PGD&ĐT ngày 17/06/2022 của Phòng GD&ĐT 
thành phố Lào Cai về việc tổ chức Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số, lần thứ I 

năm học 2022-2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-PGD&ĐT ngày 08/8/2022 của Phòng GD&ĐT 
thành phố Lào Cai về việc tổ chức Hội thi Giáo viên thành phố Lào Cai sáng tạo, 

hội nhập, năm 2022; 

Căn cứ thành tích của các tập thể, cá nhân tại Cuộc thi Xây dựng thiết bị 
dạy học số, lần thứ I năm học 2022-2023 và Hội  thi  giáo viên thành phố Lào  

Cai  sáng tạo,  hội  nhập năm 2022;  

Xét đề nghị của Ban tổ chức giải , Ban giám khảo, Tổ chuyên môn Phòng 
GD&ĐT thành phố Lào Cai, 
   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1. Công nhận 03 giải nhất, 08 giải nhì, 20 giải ba và 33 giải khuyến 

khích tại Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số, lần thứ I năm học 2022-2023; 
Công nhận 04 giải nhất, 11 giải nhì, 11 giải ba và 24 giải khuyến khích tại Hội thi 

giáo viên Lào Cai sáng tạo, hội nhập năm 2022  (có danh sách kèm theo).    

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Giấy chứng nhận cho mỗi giải nhất Cuộc thi 

là 300.000 đồng, giải nhì là 200.000 đồng, giải ba là 150.000 đồng, giải khuyến 
khích là 100.000 đồng.  

Kinh phí từ nguồn xã hội hóa của Phòng GD&ĐT thành phố. 
Điều 3. Các ông, bà tổ trưởng Chuyên môn, Tài vụ, Hiệu trưởng các trường 

Mầm non, phổ thông và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ thi hành ./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG   
- Như điều 3;                                                                      
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;                    
- Lưu: VT, CM.                                                                                              
 

 

 

              Trần Thị Thùy Dung 



DANH SÁCH 
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ “CUỘC THI XÂY DỰNG THIẾT BỊ DẠY HỌC SỐ  CỦA NGÀNH GD&ĐT THÀNH PHỐ LÀO CAI, 

NĂM HỌC 2022 – 2023” 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-PGD&ĐT, ngày          /8/2022 của Trưởng phòng GD&ĐT thành phố) 

CẤP MẦM NON 

TT Họ và tên Trường Tên sản phẩm Xếp giải 
1 Vũ Thị Hồng Chung  Mầm non Hoa Đào   Trò chơi Ôn tập số lượng trong phạm vi 5 Nhất 

2 Đinh Thị Nguyên Ngọc Mầm non Bình Minh Tìm hình Nhì 

3 Nguyễn Thu Trang Mầm non Hoa Mai Trò chơi: Bé vượt chướng ngại vật Nhì  

4 Trần Thị Tươi Mầm non Bắc Lệnh Video " Tìm hiểu sự phát triển của con gà " Ba 

5 Nguyễn Thị Hồng Vân Mầm non Hoa Mai Video: Vòng đời phát triển của gà Ba 

6 Phạm Thị Hồi Mầm non Hoa Sen Tư liệu dạy học (video clip) Ba 

7 Nguyễn Thị Hợi Mầm non Nam Cường Thiết bị điện trong gia đình Ba 

8 Hoàng Như Quỳnh Mầm non Nam Cường Trò chơi tổng hợp ôn luyện các kiến thức đã học  Khuyến khích 

9 
Trần Thị Nga; 
Trần Thị Huế; 
Trần Thị Thu Phương 

Mầm non Bắc Cường Thiết bị dạy học, đề tài: Dạy trẻ quy tắc 5 ngón tay Khuyến khích 

10 Trần Vân Anh Mầm non Hoa Mai Số hóa sổ theo dõi trẻ và hướng dẫn trẻ điểm danh- Nêu gương cuối ngày Khuyến khích 

11 Phan Thị Hiếu Mầm nonVạn Hòa Trò chơi thông minh chủ đề Thế giới động vật Khuyến khích 

12 Đinh Nguyên Ngọc Mầm non Bình Minh Trò chơi thông minh giúp trẻ làm quen với toán Khuyến khích 

13 
Võ Thị Thu Ngân; 
Đặng Thị Thu Hà 

Mầm non Hoa Lan Bé thông minh nhanh trí Khuyến khích 

14 Nguyễn Thu Trang Mầm non Hoa Mai Trò chơi: Bé vượt chướng ngại vật Khuyến khích 

CẤP TIỂU HỌC 

TT Họ và tên Trường Tên sản phẩm Xếp giải 

1 
Ngô Thị Quỳnh Nga 
Trần Kim Oanh 
Trần Thị Quyên 

Tiểu học Hoàng Văn Thụ Bộ thí nghiệm dạy học môn Khoa học tự nhiên lớp 4 Nhất 



2 
Nguyễn Thùy Linh 
Nguyễn Thị Thỏa. 

Tiểu học Cam Đường Bảo tàng ảo Nhì 

3 Nguyễn Thị Hồng Dung Tiểu học Lê Ngọc Hân Thần đồng đất Việt Nhì 

4 Hoàng Thu Hiền Tiểu học Cam Đường Vòng tuần hoàn của nước Ba 

5 Nguyễn Tuấn Anh Tiểu học Chu Văn An Hệ thống các thiết bị máy tính để bàn Ba 

6 
Lê Thị Mùi  
Hoàng Thị Huấn 
Chu Hồng Nga 

Tiểu học Lê Văn Tám Ngân hàng phiếu học tập trực tuyến môn Toán lớp 3 - Bộ sách Cánh Diều Ba 

7 
Nguyễn Thị Hạ 
Nguyễn Thị Phương 

Tiểu học Hoàng Văn Thụ Video "Sự tích quan Hoàng Bảy" Ba 

8 Trịnh Hùng Cường Tiểu học Pom Hán Sử dụng sách giáo khoa tin học lớp 3 công nghệ số Ba 

9 Đoàn Thị Luyên Tiểu học Lê Văn Tám Học hình học phẳng lớp 5 Ba 

10 
Nguyễn Thị Thanh Tâm 
Nguyễn Ngọc Lan 
Nguyễn T. Thu Hằng 

Tiểu học Chu Văn An Hướng dẫn sử dụng một số nhạc cụ tối thiểu môn âm nhạc Ba 

11 Trịnh Xuân Dũng - Lớp 3 Tiểu học Lê Ngọc Hân English is easy Ba 

12 
Phạm Thị Hiên; 
Nguyễn Thị Thanh Hương; 
Vương Thị Hóa  

Tiểu học Lê Ngọc Hân Lào Cai em yêu Khuyến khích 

13 
Nguyễn Thị Thuý Nghĩa 
Hà Thị Lý 
Nguyễn Thị Đào 

Tiểu học Hoàng Văn Thụ Hướng dẫn viết 29 chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt Khuyến khích 

14 Trần Thị Mai Tiểu học Lê Ngọc Hân Yêu Toán học Khuyến khích 

15 Phạm Ngọc Thúy Liễu Tiểu học Lê Văn Tám 
Bộ thiết bị dạy học số môn Tin học lớp 3 CTGDPT 2018 - Chủ đề A: Máy 
tính và em 

Khuyến khích 



16 Nguyễn Thị Thanh Tiểu học Hoàng Văn Thụ Giới thiệu trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam Khuyến khích 

17 Lê Thị Thu Hường Tiểu học Bắc Lệnh Tư liệu tham khảo về dãy Hoàng Liên Sơn Khuyến khích 

18 
Lê Mai Liên 
Phạm Quỳnh Loan 

Tiểu học Bắc Cường Sản phẩm 5 phút thuộc bài Khuyến khích 

19 
Lê Thùy Linh  
Nguyễn Thị Nga 
Nguyễn Xuân Đông 

Tiểu học Duyên Hải Bản đồ số vị trí địa lí các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc Khuyến khích 

20 Lê Thị Quyên Tiểu học Thống Nhất Trò chơi học tập: Chủ đề Sinh nhật Khuyến khích 

CẤP THCS 

TT Họ và tên Trường Tên sản phẩm Xếp giải 

1 Trần Đức Tiến THCS Lý Tự Trọng  Bộ công cụ minh họa kiến thức hình học phẳng lớp 7 Nhất 

2 
Phạm Nguyễn Minh Đức – 8C 
Đào Duy Anh – 9D 

THCS Lê Quý Đôn Lược đồ điện tử môn Lịch sử Nhì 

3 Bùi Thị Phương Liên THCS Lý Tự Trọng  Tập tư liệu: Giáo dục địa phương tỉnh Lào Cai 6 Nhì 

4 Lương Thị Oanh THCS Hợp Thành Video mô phỏng hoạt động của một số loại gió trong dạy học Địa lí Nhì 

5 
Nguyễn Kim Liên; 
Phạm Thị Thanh Hằng 

THCS Lý Tự Trọng  Sơ đồ các Cuộc đấu tranh giành độc lập từ thế kỷ I đến thế kỷ X Nhì 

6 Bùi Xuân Trường THCS Nam Cường Hình Ảnh tư liệu chủ đề: Nghệ thuật Trung đại Việt Nam Ba 

7 
Nguyễn Trí Dũng – lớp 9D 

Trần Hương Giang – lớp 8D 
THCS Lê Quý Đôn 

Thí nghiệm đo cường độ dòng điện (đo I) và hiệu điện thế (đo U) trong 
đoạn mạch mắc nối tiếp, song song (KHTN 9) 

Ba 

8 Lương Thị Ngay THCS Bắc Lệnh  Một số thí nghiệm về Từ trường bài 19 môn KHTN 7. Ba 

9 Nguyễn Thị Liền THCS Pom Hán Bảng một số nguyên tố hóa học thông minh Ba 



10 
Nguyễn Việt Trung 
Nguyễn Tuệ Minh - Lớp 7A4 

THCS Lý Tự Trọng  
Công cụ để gọi tên các Nguyên tố trong bảng Tuần hoàn các Nguyên tố Hoá 
học 

Ba 

11 Nguyễn Văn Cường THCS Pom Hán Phần mềm trò chơi phân loại thiết bị vào - ra Ba 

12 
Bùi Minh Huệ; 
Hoàng Thị Thương 

THCS Lê Quý Đôn Phần mềm trả lời Câu hỏi tính điểm tự động Ba 

13 Nguyễn Thị Phi Yến THCS Bình Minh Thiết bị dạy học số: Lược đồ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng Ba 

14 Nguyễn Văn Lam THCS Bình Minh  Thí nghiệm minh họa phần Thấu kính vật lý 9 Khuyến khích 

15 Mai Thị Hạnh Nguyên THCS Lê Quý Đôn 
Sử dụng phần mềm Flip HTML5 tạo sách mềm làm tư liệu học tập cho học 
sinh. 

Khuyến khích 

16 Nguyễn Thị Thu Phương THCS Bình Minh 
Sơ đồ số mô tả con đường thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá ở 
người 

Khuyến khích 

17 
Nguyễn Trí Dũng – lớp 9D 
Vũ Việt Hùng – Lớp 9D 
Đào Duy Anh – Lớp 9D 

THCS Lê Quý Đôn Thí nghiệm đo cường độ trong mạch biến trở ( Điện một chiều )( KHTN 9 ) Khuyến khích 

18 Ngô Thị Thanh THCS Cốc San Hướng dẫn HS vẽ tia phân giác của một góc Khuyến khích 

19 Nguyễn Thu Hiền THCS Pom Hán Tư liệu địa lý địa phương tỉnh Lào Cai Khuyến khích 

20 
Trần Minh Nghĩa – lớp 7E 
Bùi Minh Khôi - 8D 

THCS Lê Quý Đôn Làm toán nhanh bằng tiếng Anh thông qua Game vui nhộn Khuyến khích 

21 
Trần Minh Nghĩa – lớp 7E 
Bùi Minh Khôi – 7E 
Đào Duy Anh – 9D 

THCS Lê Quý Đôn Cờ caro trên đỉnh Olympia Khuyến khích 

22 Dương Ngọc Lan THCS Ngô Văn Sở Các cuộc phát kiến địa lí lớp 7 Khuyến khích 

23 Bùi Xuân Trường THCS Nam Cường Tư liệu lịch sử - Chiến dịch điện biên phủ năm 1954 Khuyến khích 

24 
Bùi minh Khôi – lớp 8D 
Nguyễn Ngọc Dương – 7E 

THCS Lê Quý Đôn Sách lật online về các dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai  Khuyến khích 

25 Hoàng Thị Huyền Trang THCS Hợp Thành Thiết bị vào ra trên máy tính Khuyến khích 

26 Bùi Thanh Quang – 7E THCS Lê Quý Đôn Thử tài một số môn học bằng tiếng Anh Khuyến khích 

27 Lương Tuyết Phương THCS Ngô Văn Sở 
UDCNTT trong việc tạo hứng thú học tập và kiểm soát chất lượng học tập 
của học sinh . 

Khuyến khích 



(danh sách gồm 64 giải) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

28 Trịnh Minh Phương THCS Ngô Văn Sở Bộ mô hình ảo giới thiệu cấu tạo của một số đồ dùng điện gia đình. Khuyến khích 

29 
Đỗ Khánh Chi 
Nguyễn Thu Lương 

THCS Lý Tự Trọng  Bộ tranh tương tác về Chủ đề Đa dạng thực vật online Khuyến khích 

30 Triệu Kim Huệ THCS Lê Quý Đôn Hiện tượng quang học Khuyến khích 



DANH SÁCH 
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ “HỘI THI GIÁO VIÊN LÀO CAI SÁNG TẠO, 

HỘI NHẬP, NĂM 2022” 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-PGD&ĐT, ngày          /8/2022 của Trưởng phòng GD&ĐT thành phố) 

Cấp Mầm Non 
TT Họ và tên Trường Xếp giải Ghi chú 
1 Vũ Thị Hồng Chung  Mầm non Hoa Đào  Nhất  

2 Trần Vân Anh  Mầm non Hoa Mai  Nhì  

3 Tín Củi Hồng Mần non Hoa Hồng Nhì  

4 Trần Thị Đào Mầm non Hoa Sen Ba  

5 Nguyễn Ngọc Hà Mầm non Hợp Thành Ba  

6 Hoàng Như Quỳnh Mầm non Nam Cường Ba  

7 Âu Thị Thanh Hường  Mầm non Hoa Mai Khuyến khích  

8 Nguyễn Thị Thanh Thương Mầm non Cam Đường Khuyến khích  

9 Bùi Thị Lan  Mầm non Ánh Hồng Khuyến khích  

10 Đinh Nguyên Ngọc Mầm non Bình Minh Khuyến khích  

11 Trần Thị Thu Phương  Mầm non Bắc Cường  Khuyến khích  

12 Trịnh Tố Loan Mầm Non Hoa Ban Khuyến khích  

Cấp Tiểu Học 
1 Trịnh Thị Nhung TH Bắc Lệnh Nhất  

2 Nguyễn Thị Hải TH Hoàng Văn Thụ Nhì  

3 Đoàn Thị Luyên TH Lê Văn Tám Nhì  

4 Trịnh Hùng Cường  TH Pom Hán  Nhì  

5 Phạm Ngọc Thuý Liễu TH Lê Văn Tám Nhì  

6 Đặng Thị Mai Hương TH Bắc Lệnh Ba  

7 Nguyễn Tuấn Anh TH Chu Văn An Ba  

8 Đặng Thị Lan TH Lê Ngọc Hân Khuyến Khích  

9 Nguyễn Thị Thuý Nghĩa TH Hoàng Văn Thụ Khuyến Khích  

10 Nguyễn Thị Vân Anh TH Hợp Thành Khuyến Khích  

11 Nguyễn Văn Ngân TH Duyên Hải Khuyến Khích  

12 Vùi Thị Chung TH Lê Ngọc Hân Khuyến Khích  

13 Lùng Thị Thu TH Kim Đồng  Khuyến Khích  

14 Chu Thị Hoài Liên TH Nguyễn Bá Ngọc Khuyến Khích  

Cấp THCS 

1 Nguyễn Thị Bích Ngọc THCS Lê Quý Đôn Nhất  

2 Trần Thị Thanh Huyền THCS Kim Tân Nhì  

3 Đỗ Thị Thùy THCS Ngô Văn Sở Nhì  

4 Nguyễn Quyết Tiến THCS Tả Phời Ba  

5 Đinh Thị Thúy Nguyệt THCS Lý Tự Trọng Ba  

6 Hoàng Thị Thúy Loan THCS Hoàng Hoa Thám Ba  

7 Nguyễn Hải Yến THCS Kim Tân Khuyến Khích  

8 Hoàng Thị Kim Liên THCS Pom Hán Khuyến Khích  

9 Trần Thị Tuyết THCS Nam Cường Khuyến Khích  

10 Phạm Trọng Thiện THCS Cốc San Khuyến Khích  

11 Bùi Văn Nghị THCS Bình Minh Khuyến Khích  



12 Nguyễn Kim Liên THCS Lý Tự Trọng Khuyến Khích  

Giáo viên Mỹ Thuật 

1 Đỗ Lệ Hoa Tiểu học Chu Văn An Nhất  

2 Trần Thị Nghĩa Tiểu học Tả Phời Nhì  

3 Nguyễn Thị Thúy  Tiểu học Bình Minh  Nhì  

4 Nguyễn Văn Sơn Tiểu học Lê Ngọc Hân Nhì  

5 Nguyễn Thị Phương Tiểu học Hoàng Văn Thụ Ba  

6 Trần Diệu Linh Tiểu học Nam Cường Ba  

7 Phạm Thu Phương THCS Ngô Văn Sở Ba  

8 Trần Quyết Thắng Tiểu học Bắc Cường Khuyến Khích  

9 Nguyễn Thị Bích Thảo Tiểu học Bắc Lệnh Khuyến Khích  

10 Nguyễn Thị Phúc Tiểu học Nguyễn Du Khuyến Khích  

11 Nguyễn Thành Long THCS Pom Hán Khuyến Khích  

12 Doãn Mạnh Hưng Tiểu học Lê Văn Tám Khuyến Khích  

(danh sách gồm 50 giải) 
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